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1 Nguyễn Văn Thắng 12/08/1994 Nam 50300645 Phú Thọ Khám sức khỏe

2 Nguyễn Hồng Cương 28/08/2000 Nam 50800011 Hải Phòng Khám sức khỏe

3 Trần Triệu Vĩ 1998/10/10 Nam 50805613 Kiên Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

4 Lữ Thị Hòa 1987/04/19 Nữ 50302159 Nghệ An Bản sao CMND hoặc CCCD

5 Trần Xuân Dãn 1999/03/26 Nam 50801539 Nghệ An
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

6 Hoàng Minh Nguyệt 25/10/2000 Nam 50782265 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

7 Nguyễn Ngọc Huy 24/09/1988 Nam 50803969 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

8 Trần Công Minh 27/01/1993 Nam 50782882 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

9 Lê Khắc Dân 28/02/1986 Nam 90410078
Lao động 

CBT

Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

10 Nguyễn Đức Nhân 1984/10/19 Nam 90800155
Lao động 

CBT

Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

11 Phạm Văn Đồng 15/12/1990 Nam 90900208
Lao động 

CBT

Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

12 Nguyễn Văn Toản 1988/07/16 Nam 90800318
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

13 Hoàng Đức Tình 11/08/1991 Nam 90411228
Lao động 

CBT

Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

14 Nguyễn Duy Thắng 1985/06/07 Nam 90400202
Lao động 

CBT

Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

15 Lê Hồng Vương 20/05/1985 Nam 50306171 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

16 Phạm Văn Đông 22/02/1989 Nam 50780177 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

17 Hoàng Hùng 05/02/1999 Nam 50780265 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

18 Nguyễn Đình Khánh 09/09/1989 Nam 50781761 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

19 Hoàng Quang Phú 25/05/1993 Nam 50782278 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng
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20 Phan Thanh An 22/03/1989 Nam 50782870 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

21 Nguyễn Ngọc Anh 28/08/2001 Nữ 50100450 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

22 Trần Thành Hiệp 08/02/1998 Nam 50108246 Hải Phòng
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

23 Lê Văn Mạnh 03/09/1983 Nam 50305961 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

24 Phan Ngọc Việt 1996/04/28 Nam 50802603 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

25 Lê Công Long 1994/11/05 Nam 50802726 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

26 Trương Văn Thắng 1997/05/06 Nam 50803216 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

27 Trương Văn Thắng 06/05/1997 Nam 50803216 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

28 Phùng Hữu Chiều 19/10/1998 Nam 50125817 Lâm Đồng
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

29 Nguyễn Chí Công 1994/06/01 Nam 50803849 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

30 Nguyễn Hoàng Nga 1991/07/16 Nam 50803864 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

31 Nguyễn Văn Đông 20/04/1986 Nam 50303663 Quảng Ngãi
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

32 Trần Đình Bảo Châu 1987/01/28 Nam 50782955 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

33 Trần Hải 24/11/1985 Nam 50783017 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

34 Nguyễn Văn Nam 18/05/1996 Nam 50804454 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

35 Võ Duy Thành 16/02/1992 Nam 90810138 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

36 Vũ Ngọc Đạt 22/11/1989 Nam 90900476 Phú Thọ
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

37 Lê Văn Cương 12/03/1993 Male 50801602 Nghệ An
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

38 Trần Văn Chiêu 27/06/1998 Male 50111387 Ninh Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

39 Nguyễn Hữu Khương 29/04/1993 Male 50111400 Ninh Bình
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng
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40 Phạm Thế Quyền 03/04/2001 Male 50112052 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

41 Lê Đức Anh 28/12/2000 Male 50112756 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

42 Cầm Bá Thông 15/09/1993 Male 50114021 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

43 Lê Hữu Lượng 04/10/1991 Male 50306129 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

44  Nguyễn Văn Cường 12/05/1996 Male 50800854 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

45 Nguyễn Hồng Phong 03/03/1990 Male 50709386 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

46 Đồng Khắc Vụ 08/09/1991 Nam 50105219 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

47 Nguyễn Văn Trung 24/02/1998 Nam 91206418 Bắc Ninh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

48 Lý Bá Thăng 20/02/2001 Nam 50100511 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

49 Nguyễn Hữu Quân 06/07/2002 Nam 91200013 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

50 Bùi Lê Tân 26/07/1989 Nam 91200294 Hà Nội Khám sức khỏe

51 Phạm Văn Hội 27/03/1990 Nam 91201259 Hải Dương
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

52 Đoàn Minh Đức 21/02/1999 Nam 91200818 Hải Phòng
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

53 Trần Văn Hòa 04/12/1999 Nam 91215074 Nghệ An Khám sức khỏe

54 Phan Thúc Lân 22/02/1999 Nam 91215152 Nghệ An
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

55 Trần Văn Đại 28/06/1985 Nam 50111165 Ninh Bình Khám sức khỏe

56 Doãn Đương 31/12/1984 Nam 50111184 Ninh Bình Khám sức khỏe

57 Lê Vinh Thuận 05/08/1993 Nam 91210113 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

58 Lưu Quang Ngọc 03/05/1989 Nam 91210126 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

59 Vũ Trọng Đức Anh 15/03/2003 Nam 91210315 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng
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60 Trương Đình Sơn 01/09/1999 Nam 91210405 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

61 Hoàng Văn Hưng 14/04/1985 Nam 91210431 Thanh Hóa Khám sức khỏe

62 Nguyễn Minh Khanh 14/04/2001 Nam 91210605 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

63 Nguyễn Văn Quân 02/01/1992 Nam 91211098 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

64 Bùi Văn Tiệp 09/05/1990 Nam 91211200 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

65 Tống Đức Nhật 12/03/2000 Nam 91211469 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

66 Lê Xuân Hoàng 11/01/2002 Nam 91211566 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

67 Nguyễn Xuân Tài 14/10/1993 Nam 50104281 Phú Thọ
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

68 Lê Văn Dũng 21/06/1991 Nam 50800931 Thanh Hóa Khám sức khỏe

69 Dương Văn Huân 03/10/1988 Nam 50105352 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

70 Lê Văn Khánh 10/12/1986 Nam 50802549 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

71 Trần Văn Sỹ 21/04/1988 Nam 50802569 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

72 Nguyễn Thanh Liêm 27/02/2001 Nam 50104302 Phú Thọ Khám sức khỏe

73 Nguyễn Văn Linh 05/05/2000 Nam 50803766 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

74 Phạm Văn Nhân 16/01/2000 Nam 50803938 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

75 Lê Thị Thu Ngân 09/09/1994 Nữ 50126201 Tây Ninh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

76 Đỗ Thị Phương 14/04/1992 Nữ 10025300 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

77 Ngô Thị Thùy 26/08/1993 Nữ 10018429 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

78 Vi Thị Thơm 09/10/1993 Nữ 50305654 Thanh Hóa Khám sức khỏe

79 Lữ Văn Tuân 20/02/1990 Nam 50800798 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng
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80 Nguyễn Trung Kiên 14/08/1997 Nam 50722078 Hưng Yên
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

81 Nguyễn Thanh Phương 10/02/1991 Nam 50783484 Quảng Nam Bản sao CMND hoặc CCCD

82 Đặng Văn Phương 10/03/1992 Nam 50782915 Quảng Trị
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

83 Nguyễn Anh Tuấn 21/12/1990 Nam 50782222 Quảng Bình Khám sức khỏe

84 Lê Văn Hưng 21/08/1996 Nam 50112934 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

85 Nguyễn Văn Phương 1991/11/19 Nam 90900647 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

86 Nguyễn Đình Thắng 1989/10/07 Nam 90900048 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

87 Ngô Thị Minh 16/02/2001 Nữ 50105145 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

88 Đặng Như Động 22/02/1999 Nam 50105234 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

89 Lâm Thị Thư 23/06/1992 Nữ 50300920 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

90 Đường Văn Phương 23/10/1995 Nam 50750682 Bắc Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

91 Nguyễn Thị Thảo 09/10/1999 Nữ 10031547 Đắk Lắk
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

92 Nguyễn Thị Dung 15/11/1997 Nữ 10005041 Hà Nam Khám sức khỏe

93 Nguyễn Thị Hoan 25/10/1991 Nữ 10005125 Hà Nam Khám sức khỏe

94 Lê Thị Tưởng 27/02/1992 Nữ 10000256 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

95 Bùi Thị Hoa 04/11/1995 Nữ 10000368 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

96 Nguyễn Thị Liên 29/11/2001 Nữ 50100472 Hà Nội
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

97 Nguyễn Văn Anh 20/02/2001 Nam 50802458 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

98 Nguyễn Đình Phương 06/02/1991 Nam 50802504 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

99 Hoàng Văn An 23/08/1995 Nam 50802577 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng
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100 Hoàng Văn Lộc 13/12/1998 Nam 50802647 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

101 Nguyễn Châu Hùng 19/08/1993 Nam 50802721 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

102 Đặng Quốc Bảo 14/12/1991 Nam 50802946 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

103 Võ Tá Hoàng 08/03/1994 Nam 50803025 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

104 Kiều Tiến Vũ 01/05/1998 Nam 50803041 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

105 Nguyễn Trọng Anh 25/11/1997 Nam 50803170 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

106 Trần Văn Hoàn 17/06/1999 Nam 50803196 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

107 Phạm Văn Thạch 28/09/1998 Nam 50803307 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

108 Nguyễn Tâm Tuấn 02/02/1991 Nam 50803366 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

109 Ngô Trường An 16/04/1997 Nam 50770763 Hậu Giang
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

110 Đặng Hồng Nhung 18/06/1987 Nữ 10009310 Lạng Sơn Khám sức khỏe

111 Đàm Ngọc Sơn 02/07/1996 Nam 50750461 Lạng Sơn
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

112 Vi Thị Mùi 13/07/1991 Nữ 50302176 Nghệ An
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

113 Nguyễn Đức Nghĩa 24/06/1991 Nam 50801547 Nghệ An
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

114 Trần Văn Nghĩa 20/02/1991 Nam 50800378 Ninh Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

115 Võ Đức Tuấn 14/02/2001 Nam 50803682 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

116 Hoàng Anh Tuấn 10/05/1994 Nam 50803715 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

117 Nguyễn Ngọc Bảy 16/08/1992 Nam 50803779 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

118 Phạm Văn Bình 02/02/1999 Nam 50803788 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

119 Nguyễn Hoàng Nga 16/07/1991 Nam 50803864 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng
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120 Trần Hải Thành 15/01/2000 Nam 50803890 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

121 Nguyễn Thành Luân 14/08/2001 Nam 50803892 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

122 Nguyễn Hữu Thắng 17/03/2000 Nam 50803898 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

123 Đinh Văn Hôm 19/09/1985 Nam 50121849 Quảng Ngãi
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

124 Trương Châu 04/05/1988 Nam 50783663 Quảng Ngãi
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

125 Võ Duy Đô 06/09/1999 Nam 50805143 Quảng Ngãi
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

126 Phạm Thị Hà 06/09/1994 Nữ 10017007 Sơn La
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

127 Lê Thị Thu Hoài 20/04/1998 Nữ 10019147 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

128 Lê Thị Ngọc Ánh 18/01/2000 Nữ 50112839 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

129 Phạm Thị Ngọc 08/11/2001 Nữ 50113051 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

130 Hà Thủy Phương 10/10/2000 Nữ 50113330 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

131 Cao Xuân Long 03/10/2000 Nam 50800654 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

132 Nguyễn Văn Xuân 15/03/1989 Nam 50800668 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

133 Dương Văn Tuấn Dũng 03/04/2001 Nam 50800710 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

134 Lê Văn Định 18/11/1996 Nam 50800750 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

135 Nguyễn Văn Quân 24/11/1987 Nam 50800858 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

136 Trần Văn Tôn 07/10/1989 Nam 50800925 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

137 Đoàn Văn Xuân 27/07/1990 Nam 50800938 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

138 Lê Văn Trường 24/06/1996 Nam 50800980 Thanh Hóa
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

139
Y Ka Đi Xung Niê 

Kđăm
18/03/2003 Nam 91227501 Đắk Lắk

Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng



STT Tên có dấu Ngày sinh
Giới 

tính
Số báo danh Đơn vị Hồ sơ cần bổ sung

140 Hồ Văn Tư 28/03/1999 Nam 90201989 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

141 Nguyễn Văn Quyền 19/11/2000 Nam 91215101 Nghệ An
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

142 Trần Hữu Thành 01/04/2002 Nam 91224087 Quảng Bình
Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp (bản gốc 

và bản dịch tiếng Anh công chứng

143 Võ Quốc Tuấn 29/09/1992 Nam 91226027 Quảng Nam
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

144 Trần Duy Tiên 25/02/1999 Nam 91226342 Quảng Ngãi
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

145 Trần Tiến Đạt 26/06/2001 Nam 91208335 Thái Bình
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng

146 Lưu Quang Hiệp 18/05/2003 Nam 91208375 Thái Bình
Lý lịch tư pháp 

(bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng


